

KHGD Môn Lịch sử-Địa lí 6 (Phân môn Địa lí)                             Năm học 2024-2025

	[bookmark: _GoBack]Ngày soạn: 20/12/2024
	                  Dạy
	Ngày
	30/12/2024
	Điều chỉnh

	
	
	Tiết
	 1
	

	
	
	Lớp
	6A1
	


	
TUẦN 17 – TIẾT 25
ÔN TẬP
I. MỤC TIÊU:
1. Về kiến thức
- Củng cố và khắc sâu các kiến thức đã học về:
- Vị trí của Trái Đất trong hệ MT
- Hình dạng, kích thước của Trái Đất 
- Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất 	
- Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất 	
- Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời 
- Hệ quả chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời 
2. Về năng lực
a. Năng lực chung
+ Tự chỉ và tự học: HS tự lên kế hoạch ôn tập các nội dung đã được học
+ Giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận giữa các thành viên khi làm việc nhóm để ôn tập lại các kiến thức đã học.
b. Năng lực chuyên biệt: HS khái quát được các nội dung kiến thức địa lí đã học dưới dạng sơ đồ tư duy, kẻ bảng…Vận dụng kiến thức đã học để giải thích 1 số hiện tượng trong cuộc sống hàng ngày.
3. Về phẩm chất
- Trách nhiệm: Tích cực tham gia các hoạt động làm việc cá nhân và nhóm.
- Chăm chỉ: Chủ động, tích cực ôn tập
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Kế hoạch bài dạy, lược đồ, bản đồ, máy tính, máy chiếu.
- SGK, giấy A4, bút, vở ghi.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: Khởi động 
a. Mục tiêu:  
- Khái quát nội dung ôn tập. Tạo sự phấn khởi trước khi bước vào bài học mới.
b. Nội dung: - HS chơi trò chơi “Hộp quà bí mật”.
c. Sản phẩm: Câu trả lời cá nhân của học sinh. 
d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1. Giao nhiệm vụ: 
- Gv tổ chức cho HS chơi trò chơi “Hộp quà bí mật”. Mỗi hộp quà ẩn chứa 1 câu hỏi, nếu trả lời đúng câu hỏi sẽ nhận được một 1 phần quà tương ứng; nếu trả lời sai bạn khác sẽ có quyền trả lời.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ.
- GV hướng dẫn, hỗ trợ HS thực hiện các nhiệm vụ cá nhân
Bước 3: Báo cáo kết quả và trao đổi, thảo luận:
- Cá nhân báo cáo kết quả làm việc.
- Các học sinh/nhóm khác có ý kiến nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá và chốt kiến thức 
- Giáo viên quan sát, nhận xét đánh giá quá trình thực hiện của học sinh về thái độ, tinh thần học tập, khả năng giao tiếp, trình bày và đánh giá kết quả cuối cùng của học sinh (cho điểm cộng cho nhóm) 
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (ôn tập)
Bước 1: Giao nhiệm vụ
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Rung chuông vàng”
- Luật chơi: HS cả lớp chuẩn bị sẵn tờ giấy A4, sau khi nghe giáo viên công bố câu hỏi, HS nhanh chóng viết đáp án vào tờ giấy a4 rồi giơ lên cao, những bạn nào trả lời đúng sẽ được tiếp tục trả lời câu hỏi tiếp theo, trả lời sai sẽ dừng cuộc chơi. Nếu giơ đáp án sau khi chuông báo hết giờ cũng sẽ bị loại. Hoc sinh nào trả lời đến câu hỏi cuối cùng sẽ là người chiến thắng.
- Bộ câu hỏi:
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- HS tham gia chơi trò chơi
Bước 2. HS báo cáo kết quả
Bước 4. GV nhận xét, trao thưởng cho HS chiến thắng.
3. Hoạt động luyện tập
a. Mục tiêu: Củng cố và khắc sâu kiến thức đã học
b. Nội dung: HS hoạt động nhóm
c. Sản phẩm: Kết quả thảo luận nhóm của học sinh
d. Tổ chức hoạt động:
Bước 1: Giao nhiệm vụ
- GV chia lớp thành 4 nhóm, dựa vào kiến thức đã học để hoàn thiện các câu hỏi, bài tập.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận và thống nhất kết quả học tập.
Bước 3: Báo cáo kết quả
- Đại diện các nhóm HS trả lời – nhận xét – bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả.
- GV nhận xét ý thức và kết quả học tập của các nhóm.
- GV chuẩn kiến thức
4. Hoạt động vận dụng
a. Mục tiêu: Liên hệ xác định hướng của một số địa điểm thực tế tại địa phương nơi em đang sinh sống.
b. Nội dung: HS trả lời câu hỏi
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh.
d. Tổ chức hoạt động:
Bước 1. Giao nhiệm vụ
- GV đặt câu hỏi: 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ tìm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo kết quả
- HS trả lời – nhận xét – bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả
- GV nhận xét ý thức và kết quả học tập của cả lớp.
- Gv chốt kiến thức.
BỘ CÂU HỎI ÔN TẬP
I. TRẮC NGHIỆM 
Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1. Trái đất tự quay quanh trục theo hướng từ
	A. bắc xuống nam.	                                                 
	C. tây sang đông.                                                        

	B. nam lên bắc.
	D. đông sang tây.


Câu 2. Thời gian Trái đất chuyển động hết một vòng quanh Mặt Trời là 
	A. 24 giờ.
	B. 365 ngày 6 giờ.
	C. 365 ngày.                   
	D. 30 ngày.


Câu 3. Độ dày của lớp vỏ Trái đất là
	A. 1000 km.   
	B. 2900 km.   
	     C. 5 – 70 km.    
	D. 3400 km.


Câu 4. Trạng thái vật chất của lớp nhân Trái đất là
	A. rắn chắc.   
	C. từ quánh dẻo đến rắn.    

	B. từ lỏng đến rắn.   
	D. quánh dẻo.


Câu 5. Trong các đối tượng sau, đối tượng nào là khoáng sản?
	A. Nhựa.   
	B. Gỗ.   
	C. Xi măng.    
	D. Cát.


Câu 6. Các mỏ khoáng sản: đồng, bô xít, vàng... là các mỏ khoáng sản
	A. Năng lượng.                 
	B. Kim loại đen.                
	C. Kim loại màu.              
	D. Phi kim loại.


Câu 7. Các hiện tượng thời tiết như mây, mưa, sấm, sét…xảy ra ở tầng khí quyển nào?
	A. Tầng đối lưu.               
	C. Các tầng cao khí quyển.                   

	B. Tầng bình lưu.                
	D. Ở tất cả các tầng.


Câu 8. Gió Tây ôn đới được phân bố ở khu vực nào sau đây?
	A. Áp cao cận chí tuyến về áp thấp xích đạo.
	C. Áp cao cực về áp thấp ôn đới.

	B. Áp thấp ôn đới về áp cao cận chí tuyến.
	D. Áp cao cận chí tuyến về áp thấp ôn đới.


Câu 9. Trái đất tự quay quanh trục theo hướng từ
	A. bắc xuống nam.	                                                 
	C. tây sang đông.                                                        

	B. nam lên bắc.
	D. đông sang tây.


Câu 10. Thời gian Trái đất chuyển động hết một vòng quanh Mặt Trời là 
	A. 24 giờ.
	B. 365 ngày 6 giờ.
	C. 365 ngày.                   
	D. 30 ngày.


Câu 11. Độ dày của lớp vỏ Trái đất là
	A. 1000 km.   
	B. 2900 km.   
	     C. 5 – 70 km.    
	D. 3400 km.


Câu 12. Trạng thái vật chất của lớp nhân Trái đất là
	A. rắn chắc.   
	C. từ quánh dẻo đến rắn.    

	B. từ lỏng đến rắn.   
	D. quánh dẻo.


Câu 13. Trong các đối tượng sau, đối tượng nào là khoáng sản?
	A. Nhựa.   
	B. Gỗ.   
	C. Xi măng.    
	D. Cát.


Câu 14. Các mỏ khoáng sản: đồng, bô xít, vàng... là các mỏ khoáng sản
	A. Năng lượng.                 
	B. Kim loại đen.                
	C. Kim loại màu.              
	D. Phi kim loại.


Câu 15. Các hiện tượng thời tiết như mây, mưa, sấm, sét…xảy ra ở tầng khí quyển nào?
	A. Tầng đối lưu.               
	C. Các tầng cao khí quyển.                   

	B. Tầng bình lưu.                
	D. Ở tất cả các tầng.


Câu 16. Gió Tây ôn đới được phân bố ở khu vực nào sau đây?
	A. Áp cao cận chí tuyến về áp thấp xích đạo.
	C. Áp cao cực về áp thấp ôn đới.

	B. Áp thấp ôn đới về áp cao cận chí tuyến.
	D. Áp cao cận chí tuyến về áp thấp ôn đới.


Câu 9: Trong hệ Mặt Trời, Trái Đất ở vị trí nào theo thứ tự xa dần Mặt Trời?
	A. Vị trí thứ 3.                         
	B. Vị trí thứ 5.                 
	C. Vị trí thứ 9.                              
	D. Vị trí thứ 7.


Câu  10: Trái Đất có dạng hình gì?
	A. Hình tròn.                           
	B. Hình vuông.                 
	C. Hình cầu.                                 
	D. Hình bầu dục.


Câu  11: Trái Đất có bán kính ở Xích đạo là
	A. 6356 km.                            
	B. 6387 km.                       
	C. 6365 km.                                 
	D. 6378 km.


Câu  12: Trái Đất chuyển động tự quay quanh trục theo hướng
	A. Từ đông sang tây
	B. Từ tây sang đông           

	C. Từ bắc xuống nam                  
	D. Từ nam lên bắc


Câu  13: Thời gian tự quay 1 vòng quanh trục của Trái Đất là
	A.12 giờ                                 
	B. 24 giờ                             
	6 giờ                                         
	30 giờ


Câu  14: Thời gian Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời một vòng là
	A. 365 ngày 3 giờ                  
	B. 365 ngày 4 giờ.
	C. 365 ngày 5 giờ.                       
	 D. 365 ngày 6 giờ.


Câu  15: Trong khi chuyển động quanh Mặt Trời, trục Trái Đất luôn
	A. giữ nguyên độ nghiêng và thay đổi hướng nghiêng của trục.

	B. thay đổi độ nghiêng và hướng nghiêng của trục.

	C. giữ nguyên độ nghiêng và hướng nghiêng của trục không thay đổi.

	D. thay đổi độ nghiêng và giữ nguyên hướng nghiêng của trục


Câu 16: Trái Đất cùng lúc thực hiện mấy chuyển động?
	A. 1
	B. 2                                      
	C. 3
	D. 4



II. TỰ LUẬN
Câu 1: Trình bày sự chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất? Giải thích hiện tượng ngày đêm luân phiên.
- TĐ chuyển dộng tự quay quanh một trục tưởng tượng theo hướng từ tây sang đông. Trong quá trình tự quay, trục trái đát luon giữ nguyên đọ nghiêng so với mặt phẳng quĩ đạo một góc 660 33’.Thời gian TĐ quay một vòng hết 24h, một ngày, một đêm.
- Khắp nơi trên trái đất đều lần lượt có ngày và đêm kế tiếp nhau do: Trái Đất hình khối cầu Mặt trời chỉ chiếu sáng được một nửa. Do đó, nửa được chiếu sáng sẽ là ban ngày, nửa bị che khuất nằm trong bóng tối là ban đêm. Nhờ sự vận động tự quay của Trái Đất từ Tây sang Đông mà khắp mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày và đêm.
Câu 2: Nghhỉ hè năm nay, bố cho An đi du lịch ở Ô-xtrây-li-a. An không hiểu tại sao bố lại dặn chuẩn bị nhiều đồ ấm để làm gì. Em hãy giải thích cho An. 
- Do Trái Đất hình khối cầu, nên Mặt trời chỉ chiếu sáng được một nửa. Nửa nào nhận được nhiều ánh sáng Mặt trời sẽ là mùa hạ, nửa còn lại sẽ là mùa đông.
- Việt Nam và Ô-xtrây-li-a nằm trên 2 nửa cầu khác nhau. Khi Việt Nam ở  nửa cầu Bắc nhận được nhiều nhiệt và ánh sáng thì Việt Nam sẽ là mùa hè. Còn ngược lại ở Ô-xtrây-li-a (nửa cầu Nam) cách xa Mặt Trời sẽ là mùa đông.
- Vì thế dù ở Việt Nam An được nghỉ hè nhưng nếu đi Ô-xtrây-li-a thì An phải chuẩn bị nhiều đồ ấm để tránh cái lạnh mùa đông.
Câu 3 
a. Trình bày nguyên nhân của hiện tượng núi lửa, động đất. 
	a. Trình bày nguyên nhân của hiện tượng núi lửa, động đất.
- Núi lửa: Do mac – ma từ trong lòng Trái đất theo các khe nứt của vỏ Trái đất phun trào lên bề mặt đất.
- Động đất: Do hoạt động của núi lửa, sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo, đứt gãy trong vỏ Trái đất.



	b. Nếu đang trong nhà mà có động đất xảy ra, em sẽ làm gì để bảo vệ mình? b. Nếu đang trong nhà mà có động đất xảy ra, em sẽ làm gì để bảo vệ mình? 
- Em nên chui xuống gầm bàn, gầm giường hoặc tìm góc phòng để đứng; tránh xa cửa kính và những vật có thể rơi; sử dụng chăn màn, quần áo… để bảo vệ đầu và mặt; nếu mất điện thì sử dụng đèn pin, không sử dụng diêm hay nến vì có thể gây hỏa hoạn.



Câu 4: 
a. Cho bảng kết quả đo nhiệt độ vào 4 thời điểm trong ngày của thành phố Hà Nội như sau:
	Thời điểm
	1 giờ
	7 giờ
	13 giờ
	19 giờ

	Nhiệt độ
	250C
	270C
	290C
	270C


Hãy tính nhiệt độ trung bình ngày của của thành phố Hà Nội.
a. Nhiệt độ trung bình ngày: (25+27+29+27):4= 270C
b.Cho bảng đo nhiệt độ trung bình các tháng trong năm của thành phố Hồ Chí Minh như sau:
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Nhiệt độ
	25
	26
	27
	28
	29
	31
	33
	30
	29
	27
	26
	25


Hãy tính nhiệt độ trung bình năm của thành phố Hồ Chí Minh .
b. Nhiệt độ trung bình năm: 
(25+26+27+28+29+31+33+30+29+27+26+25):12= 280C

=================================================================
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